	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học: 2019 - 2020


	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 6- KHỐI 6



I. PHẦN LÍ THUYẾT 
Câu 1: Thế nào là mặc đẹp? Khi đi học, đi lao động em chọn trang phục như thế nào?
Câu 2: Trình bày cách phân loại trang phục? 

Câu 3: Nêu cách lựa chọn vải để: tạo cảm giác gầy đi, cao lên và tạo cảm giác béo ra, thấp xuống? Cách bảo quản trang phục?
Câu 4: Nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống con người?
Câu 5: Hãy nêu công dụng và cách chọn tranh ảnh, rèm cửa, gương?

Câu 6: Kể tên một số loại cây có hoa và một số loại cây chỉ có lá? Nêu các chú ý khi trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa?
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Nêu quy trình giặt phơi? (bằng tay)
Câu 2: Có ý kiến cho rằng nhà chật không thể sắp xếp đồ đạc hợp lí được. Theo em ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao?
Câu 3: Tại sao cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Nêu các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?

Câu 4: Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?  Vì sao cây xanh có tác dụng làm trong sạch không khí ?

Câu 5: Nêu tính chất vải sợi thiên nhiên và vải sợi nhân tạo?
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Câu 1: Quy trình giặt phơi 
· Lấy các đồ vật còn sót lại trong túi áo, túi quần ra.

· Tách riêng quần áo sáng màu và quần áo màu.

· Ngâm quần áo 10-15 phút trong nước lã trước khi vò xà phòng.

· Giũ quần áo nhiều lần bằng nước sạch.

· Vắt kĩ và phơi.

Câu 2: 
- Nhà chật không thể sắp xếp hợp lí được là sai

- Vì có thể sử dụng màn gió, bình phong, tủ tường phân chia tạm thời các khu vực sinh hoạt hoặc sử dụng các đồ đạc có nhiều công dụng.
Câu 3:
* Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp giúp: 

- Đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

- Tiết kiệm thời gian khi tìm vật dụng cần thiết.

- Thoải mái, dễ chịu.

- Tăng vẽ đẹp cho nhà ở

* Các công việc càn làm: 

- Mỗi người cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân, không khạc nhổ, không vức rác bừa bãi, các vật dụng để đúng nơi quy định…

- Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở: quét dọn, lau chùi, đổ rác đúng nơi quy định…

- Nên dọn dẹp nhà ở thường xuyên để ít mất thời gian và đạt hiệu quả tốt hơn.

Câu 4: 
- Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở: 
+ Làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm đẹp cho căn phòng.

+ Góp phần làm sạch không khí

+Đem lại niềm vui, thư giãn, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình

  - Vì cây xanh nhờ có chất diệp lục dưới ánh sáng của mặt trời cây hút khí CO2 ,  H2O nhả O2 làm trong sạch không khí.
Câu 5: 
- Tính chất vải sợi thiên nhiên: 

+ Có độ hút ẩm cao

+ Mặc thoáng mát.

+ Dễ bị nhàu, giặt lâu khô.

+ Khi đốt sợi vải, tro bóp dễ tan.
-Tính chất của vải sợi nhân tạo:
+ Vải sợi nhân tạo có độ hút ẩm cao nên mặc thoáng mát.
+ Ít nhàu.
+ Bị cứng lại ở trong nước.
+ Khi đốt sợi vải, tro bóp dễ tan.
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